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1 Lê Gia Bảo Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.lg-k30anh@thd.edu.vn

2 Nguyễn Kim Hoàng Châu Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học chau.nkh-k30anh@thd.edu.vn

3 Võ Nguyễn Xuân Chí Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học chi.vnx-k30anh@thd.edu.vn

4 Nguyễn Hưng Phúc Đạt Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.nhp-k30anh@thd.edu.vn

5 Võ Phạm Xuân Hương Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học huong.vpx-k30anh@thd.edu.vn

6 Võ Quỳnh Hương Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huong.vq-k30anh@thd.edu.vn

7 Ngô Gia Huy Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huy.ng-k30anh@thd.edu.vn

8 Đào Khánh Huyền Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huyen.dk-k30anh@thd.edu.vn

9 Trần Duy Khang Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khang.td-k30anh@thd.edu.vn

10 Lương Gia Khánh Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khanh.lg-k30anh@thd.edu.vn

11 Nguyễn Lê Thảo Lam Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học lam.nlt-k30anh@thd.edu.vn

12 Khúc Khánh Linh Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học linh.kk-k30anh@thd.edu.vn

13 Võ Phi Long Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học long.vp-k30anh@thd.edu.vn

14 Nguyễn Tường Cát Lũy Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học luy.ntc-k30anh@thd.edu.vn

15 Nguyễn Phan Nhật Minh Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học minh.npn-k30anh@thd.edu.vn

16 Trần Dương Thuỵ Minh Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học minh.tdt-k30anh@thd.edu.vn

17 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học ngoc.ntk-k30anh@thd.edu.vn

18 Ngô Nhật Nguyên Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyen.nn-k30anh@thd.edu.vn

19 Nguyễn Trịnh Thành Nhân Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.ntt-k30anh@thd.edu.vn

20 Nguyễn Trịnh Thành Nhân Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.ntt-k30anh@thd.edu.vn

21 Ngô Quỳnh Nhi Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nhi.nq-k30anh@thd.edu.vn

22 Ngô Minh Phương Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học phuong.nm-k30anh@thd.edu.vn

23 Giang Hoàng Quân Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quan.gh-k30anh@thd.edu.vn

24 Nguyễn Khánh Quyên Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quyen.nk-k30anh@thd.edu.vn

25 Ngô Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quynh.nnt-k30anh@thd.edu.vn

26 Triệu Thái Sơn Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học son.tt-k30anh@thd.edu.vn

27 Nguyễn Văn Tài Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tai.nv-k30anh@thd.edu.vn

28 Nguyễn Phan Minh Thư Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.npm-k30anh@thd.edu.vn

29 Lê Nhật Tiên Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tien.ln-k30anh@thd.edu.vn

30 Nguyễn Quang Tiến Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học tien.nq-k30anh@thd.edu.vn

31 Nguyễn Thảo Trang Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học trang.nt-k30anh@thd.edu.vn
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32 Võ Quỳnh Trang Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học trang.vq-k30anh@thd.edu.vn

33 Nguyễn Thành Trí Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tri.nt-k30anh@thd.edu.vn

34 Phạm Đoàn Minh Tú Anh 10A1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tu.pdm-k30anh@thd.edu.vn

35 Lê Thị Minh Anh Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý anh.ltm-k30anh@thd.edu.vn

36 Huỳnh  Phúc  Bảo Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý bao.hp-k30anh@thd.edu.vn

37 Trần Gia Bảo Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý bao.tg-k30anh@thd.edu.vn

38 Cao Nguyễn Kỳ Duyên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý duyen.cnk-k30anh@thd.edu.vn

39 Ngô Hoàng Hải Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý hai.nh-k30anh@thd.edu.vn

40 Kiều Gia Khải Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý khai.kg-k30anh@thd.edu.vn

41 Trần Quốc Bảo Khanh Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý khanh.tqb-k30anh@thd.edu.vn

42 Nguyễn Đinh Thiên Khôi Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý khoi.ndt-k30anh@thd.edu.vn

43 Huỳnh Nguyễn An Khương Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý khuong.hna-k30anh@thd.edu.vn

44 Nguyễn Tuấn Kiệt Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý kiet.nt-k30anh@thd.edu.vn

45 Nguyễn Trần Thuỳ Lam Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý lam.ntt-k30anh@thd.edu.vn

46 Vũ Tuệ Mẫn Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý man.vt-k30anh@thd.edu.vn

47 Nguyễn Ngọc Huyền My Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý my.nnh-k30anh@thd.edu.vn

48 Nguyễn Lê Ly Na Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý na.nll-k30anh@thd.edu.vn

49 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý ngan.nnk-k30anh@thd.edu.vn

50 Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý nghi.nhb-k30anh@thd.edu.vn

51 Ngô Hiếu Nghĩa Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý nghia.nh-k30anh@thd.edu.vn

52 Nguyễn Bảo Ngọc Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý ngoc.nb-k30anh@thd.edu.vn

53 Nguyễn Khoa Nguyên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nguyen.nk-k30anh@thd.edu.vn

54 Nguyễn Ngọc Bích Nhi Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý nhi.nnb-k30anh@thd.edu.vn

55 Vũ Lê Xuân Nhi Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý nhi.vlx-k30anh@thd.edu.vn

56 Đặng Nguyễn Hiếu Nhiên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nhien.dnh-k30anh@thd.edu.vn

57 Phạm Đào Phúc Nhiên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nhien.pdp-k30anh@thd.edu.vn

58 Phạm Huỳnh Tú Quyên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý quyen.pht-k30anh@thd.edu.vn

59 Nguyễn Hồ Như Quỳnh Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý quynh.nhn-k30anh@thd.edu.vn

60 Phạm Tiến Thành Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thanh.pt-k30anh@thd.edu.vn

61 Nguyễn Hưng Thịnh Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thinh.nh-k30anh@thd.edu.vn

62 Đinh Ngọc Linh Thư Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.dnl-k30anh@thd.edu.vn

63 Đỗ Anh Thư Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.da-k30anh@thd.edu.vn

64 Đỗ Ngọc Thanh Thư Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.dnt-k30anh@thd.edu.vn
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65 Trần Huỳnh Anh Thư Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.tha-k30anh@thd.edu.vn

66 Phùng Ngọc Uyên Thương Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thuong.pnu-k30anh@thd.edu.vn

67 Trần Anh Thương Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thuong.ta-k30anh@thd.edu.vn

68 Nguyễn Lê Gia Tuệ Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý tue.nlg-k30anh@thd.edu.vn

69 Hồ Trúc Uyên Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý uyen.ht-k30anh@thd.edu.vn

70 Thái Thảo Vy Anh 10A2 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý vy.tt-k30anh@thd.edu.vn

71 Nguyễn Thị Phương Anh 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học anh.ntp-k30c@thd.edu.vn

72 Nguyễn Việt Bách 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bach.nv-k30c@thd.edu.vn

73 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.nhg-k30c@thd.edu.vn

74 Trương Minh Cường 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học cuong.tm-k30c@thd.edu.vn

75 Lê Nguyễn Bảo Giang 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học giang.lnb-k30c@thd.edu.vn

76 Châu Nhật Hải 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hai.cn-k30c@thd.edu.vn

77 Nguyễn Thị Mỹ Hân 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học han.ntm-k30c@thd.edu.vn

78 Quách Anh Khoa 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.qa-k30c@thd.edu.vn

79 Hồ Nhật Kiên 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học kien.hn-k30c@thd.edu.vn

80 Lê Phạm Nhật Linh 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học linh.lpn-k30c@thd.edu.vn

81 Đỗ Minh Mẫn 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học man.dm-k30c@thd.edu.vn

82 Ngô Khả My 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học my.nk-k30c@thd.edu.vn

83 Ngô Nguyên Minh Ngọc 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học ngoc.nnm-k30c@thd.edu.vn

84 Trần Duy Anh Nhân 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.tda-k30c@thd.edu.vn

85 Ngô Hạnh Nhi 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.nh-k30c@thd.edu.vn

86 Nguyễn Trần Thảo Nhi 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.ntt-k30c@thd.edu.vn

87 Nguyễn Phan Nhật Tân 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tan.npn-k30c@thd.edu.vn

88 Lê Thiên Thảo 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thao.lt-k30c@thd.edu.vn

89 Nguyễn Lê Anh Thư 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.nla-k30c@thd.edu.vn

90 Lê Phương Thùy 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thuy.lp-k30c@thd.edu.vn

91 Nguyễn Lê Minh Thùy 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thuy.nlm-k30c@thd.edu.vn

92 Trương Nhật Triều Thy 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thy.tnt-k30c@thd.edu.vn

93 Nguyễn Tấn Toàn 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học toan.nt-k30c@thd.edu.vn

94 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tran.hnb-k30c@thd.edu.vn

95 Hồ Anh Tú 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tu.ha-k30c@thd.edu.vn

96 Đặng Nguyễn Vĩnh Tùng 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tung.dnv-k30c@thd.edu.vn

97 Nguyễn Thùy Bão Vy 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học vy.ntb-k30c@thd.edu.vn



TT Họ và tên 
Môn

 chuyên
Lớp

Định 

hướng
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4

Chuyên đề 

học tập

Chuyên đề 

học tập

Chuyên đề 

học tập
Địa chỉ email

98 Nguyễn Văn Khánh Vy 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học vy.nvk-k30c@thd.edu.vn

99 Dương Thị Hải Yến 10C1 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học yen.dth-k30c@thd.edu.vn

100 Chu Hoàng Anh 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học anh.ch-k30c@thd.edu.vn

101 Nguyễn Gia Bảo 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học bao.ng-k30c@thd.edu.vn

102 Lê Khánh Đăng 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học dang.lk-k30c@thd.edu.vn

103 Trịnh Ngọc Diệp 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học diep.tn-k30c@thd.edu.vn

104 Lý Gia Hân 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học han.lg-k30c@thd.edu.vn

105 Nguyễn Gia Hân 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học han.ng-k30c@thd.edu.vn

106 Võ Ngọc Gia Hân 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học han.vng-k30c@thd.edu.vn

107 Nguyễn Trần Hiếu 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học hieu.nt-k30c@thd.edu.vn

108 Nguyễn Đình Vĩnh Khang 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học khang.ndv-k30c@thd.edu.vn

109 Hoàng Ngô Vân Khánh 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khanh.hnv-k30c@thd.edu.vn

110 Hà Anh Khoa 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.ha-k30c@thd.edu.vn

111 Trương Tấn Khôi 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học khoi.tt-k30c@thd.edu.vn

112 Nguyễn Nhật Minh 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học minh.nn-k30c@thd.edu.vn

113 Nguyễn Phúc Minh 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học minh.np-k30c@thd.edu.vn

114 Nguyễn Thanh Ngân 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học ngan.nt-k30c@thd.edu.vn

115 Trần Phan Nguyên 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nguyen.tp-k30c@thd.edu.vn

116 Nguyễn Cao Nhân 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.nc-k30c@thd.edu.vn

117 Nguyễn Long  Nhật 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học nhat.nl-k30c@thd.edu.vn

118 Lê Uyên Nhi 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nhi.lu-k30c@thd.edu.vn

119 Nguyễn Lê Trúc Nhi 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.nlt-k30c@thd.edu.vn

120 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.nnt-k30c@thd.edu.vn

121 Đinh Hồ Quỳnh Như 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nhu.dhq-k30c@thd.edu.vn

122 Đinh Ngọc Hoa Như 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nhu.dnh-k30c@thd.edu.vn

123 Hồ Quỳnh Như 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học nhu.hq-k30c@thd.edu.vn

124 Nguyễn Phúc Thành 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học thanh.np-k30c@thd.edu.vn

125 Trần Ngọc Bảo Thiên 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học thien.tnb-k30c@thd.edu.vn

126 Ngũ Quốc Thịnh 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học thinh.nq-k30c@thd.edu.vn

127 Nguyễn Thanh Trúc 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học truc.nt-k30c@thd.edu.vn

128 Cao Lê Phương Uyên 10C2 KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học uyen.clp-k30c@thd.edu.vn

129 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý anh.ndq-k30c@thd.edu.vn

130 Nguyễn Phương Anh 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý anh.np-k30c@thd.edu.vn
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131 Trần Hứa An Bình 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý binh.tha-k30c@thd.edu.vn

132 Lý Yến Châu 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý chau.ly-k30c@thd.edu.vn

133 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý chau.nnb-k30c@thd.edu.vn

134 La Thành Chương 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý chuong.lt-k30c@thd.edu.vn

135 Nguyễn Trương Hoa Hạ 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý ha.nth-k30c@thd.edu.vn

136 Nguyễn Ngô Khả Hân 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý han.nnk-k30c@thd.edu.vn

137 Nguyễn Quốc Khang 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý khang.nq-k30c@thd.edu.vn

138 Trần Bảo Thiên Kim 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý kim.tbt-k30c@thd.edu.vn

139 Ngô Phương Lan 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý lan.np-k30c@thd.edu.vn

140 Trương Huỳnh Trúc My 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý my.tht-k30c@thd.edu.vn

141 Nguyễn Gia Nguyên 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý nguyen.ng-k30c@thd.edu.vn

142 Nguyễn Thảo Nguyên 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nguyen.nt-k30c@thd.edu.vn

143 Phạm Nguyễn Minh Nhã 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nha.pnm-k30c@thd.edu.vn

144 Trần Nguyễn Mai Phương 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý phuong.tnm-k30c@thd.edu.vn

145 Nguyễn thị ngọc thảo 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thao.ntn-k30c@thd.edu.vn

146 Lê Nguyễn Phương Thoa 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thoa.lnp-k30c@thd.edu.vn

147 Đinh Nho Khả Thư 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.dnk-k30c@thd.edu.vn

148 Hồ Anh Thư 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.ha-k30c@thd.edu.vn

149 Lê Nguyễn Anh Thư 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý thu.lna-k30c@thd.edu.vn

150 Lê Hoàng Cẩm Tiên 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý tien.lhc-k30c@thd.edu.vn

151 Huỳnh Ngọc Bích Trâm 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý tram.hnb-k30c@thd.edu.vn

152 Nguyễn Bích Trân 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý tran.nb-k30c@thd.edu.vn

153 Nguyễn Phương Trang 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý trang.np-k30c@thd.edu.vn

154 Nguyễn Hữu Trí 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý tri.nh-k30c@thd.edu.vn

155 Nguyễn Hùng Triết 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý triet.nh-k30c@thd.edu.vn

156 Nguyễn Hoàng Hồng Vân 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Tin học Ngữ văn Lich sử Địa lý van.nhh-k30c@thd.edu.vn

157 Trần Minh Tuyết Vân 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý van.tmt-k30c@thd.edu.vn

158 Đặng Tường Vy 10C3 KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý vy.dt-k30c@thd.edu.vn

159 Đặng Hoàng Phương Anh Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý anh.dhp-k30dia@thd.edu.vn

160 Nguyễn Lê Bình Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý binh.nl-k30dia@thd.edu.vn

161 Huỳnh Công Đạt Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý dat.hc-k30dia@thd.edu.vn

162 Huỳnh Hoàng Ánh Dương Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý duong.hha-k30dia@thd.edu.vn

163 Trần Ngọc Giàu Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý giau.tn-k30dia@thd.edu.vn
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164 Trương Gia Hân Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý han.tg-k30dia@thd.edu.vn

165 Nguyễn Tấn Nhật Hào Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hao.ntn-k30dia@thd.edu.vn

166 Văn Tiểu Hiên Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hien.vt-k30dia@thd.edu.vn

167 Nguyễn Hữu Hiếu Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý hieu.nh-k30dia@thd.edu.vn

168 Thích Hoàng Khang Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý khang.th-k30dia@thd.edu.vn

169 Võ Hoàng Mỹ Ngọc Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý ngoc.vhm-k30dia@thd.edu.vn

170 Trần Nguyên Minh Nguyệt Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý nguyet.tnm-k30dia@thd.edu.vn

171 Nguyễn Võ Đông Quân Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý quan.nvd-k30dia@thd.edu.vn

172 Phạm Như Quỳnh Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý quynh.pn-k30dia@thd.edu.vn

173 Huỳnh Đông Uyên Thi Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thi.hdu-k30dia@thd.edu.vn

174 Mai Khả Thi Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thi.mk-k30dia@thd.edu.vn

175 Đặng Lê Thy Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thy.dl-k30dia@thd.edu.vn

176 Lê Bá Quỳnh Trinh Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý trinh.lbq-k30dia@thd.edu.vn

177 Lê Dụng Tú Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý tu.ld-k30dia@thd.edu.vn

178 Đặng Phương Vân Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý van.dp-k30dia@thd.edu.vn

179 Trương Diệp Vy Địa 10D KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý vy.td-k30dia@thd.edu.vn

180 Bùi Hồ Quỳnh Anh Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học anh.bhq-k30hoa@thd.edu.vn

181 Nguyễn Tống Gia Bảo Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.ntg-k30hoa@thd.edu.vn

182 Thái Đức Sơn Ca Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học ca.tds-k30hoa@thd.edu.vn

183 Lê Minh Đạt Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.lm-k30hoa@thd.edu.vn

184 Nguyễn Ngọc Anh Đạt Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.nna-k30hoa@thd.edu.vn

185 Đặng Nguyễn Nhật Duy Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học duy.dnn-k30hoa@thd.edu.vn

186 Thông Nguyễn Trường Giang Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học giang.tnt-k30hoa@thd.edu.vn

187 Nguyễn Hoàng Gia Hân Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học han.nhg-k30hoa@thd.edu.vn

188 Ngô Xuân Hiệp Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học hiep.nx-k30hoa@thd.edu.vn

189 Nguyễn Quang Khải Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khai.nq-k30hoa@thd.edu.vn

190 Lâm Gia Khang Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khang.lg-k30hoa@thd.edu.vn

191 Phạm Quỳnh Anh Khoa Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.pqa-k30hoa@thd.edu.vn

192 Nguyễn anh kiệt Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học kiet.na-k30hoa@thd.edu.vn

193 Lê Nguyễn Diệu Linh Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học linh.lnd-k30hoa@thd.edu.vn

194 Đặng Hoàng Long Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học long.dh-k30hoa@thd.edu.vn

195 Lê Thị Thu Ngân Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học ngan.ltt-k30hoa@thd.edu.vn

196 Nguyễn Đức Trí Nghĩa Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học nghia.ndt-k30hoa@thd.edu.vn
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197 Huỳnh Lê Bảo Ngọc Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học ngoc.hlb-k30hoa@thd.edu.vn

198 Phan Trần Gia Nguyên Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyen.ptg-k30hoa@thd.edu.vn

199 Võ Lê Khôi Nguyên Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyen.vlk-k30hoa@thd.edu.vn

200 Trần Tú Giang Nguyệt Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyet.ttg-k30hoa@thd.edu.vn

201 Nguyễn Thị Uyên Nhi Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học nhi.ntu-k30hoa@thd.edu.vn

202 Đặng Hoàng Phát Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phat.dh-k30hoa@thd.edu.vn

203 Lê Hồ Hiểu Phúc Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuc.lhh-k30hoa@thd.edu.vn

204 Võ Anh Quân Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quan.va-k30hoa@thd.edu.vn

205 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quynh.npt-k30hoa@thd.edu.vn

206 Phạm Ngọc Minh Thư Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.pnm-k30hoa@thd.edu.vn

207 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tram.ntt-k30hoa@thd.edu.vn

208 Trần Nguyên Trí Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tri.tn-k30hoa@thd.edu.vn

209 Bùi Minh Triết Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học triet.bm-k30hoa@thd.edu.vn

210 Nguyễn Vân Thanh Trúc Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học truc.nvt-k30hoa@thd.edu.vn

211 Phan Hồ Nhật Trường Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học truong.phn-k30hoa@thd.edu.vn

212 Trần Đỗ Minh Tuệ Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tue.tdm-k30hoa@thd.edu.vn

213 Nguyễn Lê Phương Uyên Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học uyen.nlp-k30hoa@thd.edu.vn

214 Nguyễn Thị Tường Vy Hóa 10H KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học vy.ntt-k30hoa@thd.edu.vn

215 Nguyễn Thanh Ân Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học an.nt-k30tin@thd.edu.vn

216 Phạm Hùng Anh Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học anh.ph-k30tin@thd.edu.vn

217 Lê Vang Trí Bảo Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.lvt-k30tin@thd.edu.vn

218 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học cuong.nq-k30tin@thd.edu.vn

219 Nguyễn Đào Hải Đăng Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dang.ndh-k30tin@thd.edu.vn

220 Nguyễn Quốc Đạt Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.nq-k30tin@thd.edu.vn

221 Trịnh Hữu Đạt Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.th-k30tin@thd.edu.vn

222 Nguyễn Tấn Dũng Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dung.nt-k30tin@thd.edu.vn

223 Đặng Ngô Gia Hân Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học han.dng-k30tin@thd.edu.vn

224 Võ Thiên Hoàng Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hoang.vt-k30tin@thd.edu.vn

225 Huỳnh Hoàng Hưng Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hung.hh-k30tin@thd.edu.vn

226 Đỗ Ngô Gia Huy Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huy.dng-k30tin@thd.edu.vn

227 Nguyễn Nhật Khang Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khang.nn-k30tin@thd.edu.vn

228 Phạm Phi Khiêm Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khiem.pp-k30tin@thd.edu.vn

229 Trần Ngọc Đăng Khoa Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.tnd-k30tin@thd.edu.vn
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230 Nguyễn Trần Cao Tuấn Kiệt Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học kiet.ntct-k30tin@thd.edu.vn

231 Nguyễn Phạm Thiên Kim Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học kim.npt-k30tin@thd.edu.vn

232 Diệp Khải Nguyên Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyen.dk-k30tin@thd.edu.vn

233 NGUYỄN THANH NHÂN Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.nt-k30tin@thd.edu.vn

234 Kiều Minh Nhựt Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhut.km-k30tin@thd.edu.vn

235 Ngô Thuận Phát Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phat.nt-k30tin@thd.edu.vn

236 Nguyễn Tiến Phúc Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuc.nt-k30tin@thd.edu.vn

237 Vũ Hoàng Phúc Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuc.vh-k30tin@thd.edu.vn

238 Nguyễn Hữu Phước Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuoc.nh-k30tin@thd.edu.vn

239 Nguyễn Duy Phương Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuong.nd-k30tin@thd.edu.vn

240 Trần Lê Nam Phương Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuong.tln-k30tin@thd.edu.vn

241 Lê Hoàng Quân Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quan.lh-k30tin@thd.edu.vn

242 Ngô Minh Quân Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quan.nm-k30tin@thd.edu.vn

243 Lê Minh Quang Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quang.lm-k30tin@thd.edu.vn

244 Nguyễn Thiệu Quang Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học quang.nt-k30tin@thd.edu.vn

245 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.nnq-k30tin@thd.edu.vn

246 Lê Hoàng Thy Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thy.lh-k30tin@thd.edu.vn

247 Đinh Toàn Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học toan.d-k30tin@thd.edu.vn

248 Dương Quốc Việt Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học viet.dq-k30tin@thd.edu.vn

249 Hoàng Đức Vinh Tin 10I KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học vinh.hd-k30tin@thd.edu.vn

250 Hoàng Anh Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học anh.h-k30ly@thd.edu.vn

251 Lê Hoàng Gia Bảo Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.lhg-k30ly@thd.edu.vn

252 LÊ TRUNG GIA BẢO Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.ltg-k30ly@thd.edu.vn

253 Lương Gia Bảo Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.lg-k30ly@thd.edu.vn

254 Nguyễn Thiên Bảo Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học bao.nt-k30ly@thd.edu.vn

255 Trần Đình Bảo Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bao.td-k30ly@thd.edu.vn

256 Nguyễn Hải Đăng Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dang.nh-k30ly@thd.edu.vn

257 Nguyễn Mạnh Đức Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học duc.nm-k30ly@thd.edu.vn

258 Nguyễn Tiến Dũng Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dung.nt-k30ly@thd.edu.vn

259 Phạm Trần Ngọc Dũng Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dung.ptn-k30ly@thd.edu.vn

260 Nguyễn Võ Nhật Duy Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học duy.nvn-k30ly@thd.edu.vn

261 Lê Dương Gia Hân Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học han.ldg-k30ly@thd.edu.vn

262 Lê Trọng Hiếu Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học hieu.lt-k30ly@thd.edu.vn
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263 Lê Hữu Hoàng Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hoang.lh-k30ly@thd.edu.vn

264 Nguyễn Nhật Huy Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huy.nn-k30ly@thd.edu.vn

265 Trần Thái Huy Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huy.tt-k30ly@thd.edu.vn

266 Nguyễn Ngọc Khánh Huyên Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học huyen.nnk-k30ly@thd.edu.vn

267 Đoàn Xuân Khang Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khang.dx-k30ly@thd.edu.vn

268 Huỳnh Minh Khánh Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khanh.hm-k30ly@thd.edu.vn

269 Mai Tuấn Khoa Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học khoa.mt-k30ly@thd.edu.vn

270 Nguyễn Minh Kiên Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học kien.nm-k30ly@thd.edu.vn

271 Phan Xuân Tùng Lâm Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học lam.pxt-k30ly@thd.edu.vn

272 Lê Hoàng Khánh Linh Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học linh.lhk-k30ly@thd.edu.vn

273 Trần Đức Minh Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học minh.td-k30ly@thd.edu.vn

274 Nguyễn Hữu Nguyên Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học nguyen.nh-k30ly@thd.edu.vn

275 Đỗ Thành Nhân Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học nhan.dt-k30ly@thd.edu.vn

276 Nguyễn Trọng Nhân Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.nt-k30ly@thd.edu.vn

277 Huỳnh Tấn Phát Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phat.ht-k30ly@thd.edu.vn

278 Nguyễn Trí Phát Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phat.nt-k30ly@thd.edu.vn

279 Trần Anh Quân Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học quan.ta-k30ly@thd.edu.vn

280 Trần Minh Quân Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học quan.tm-k30ly@thd.edu.vn

281 Nguyễn Toàn Thiện Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thien.nt-k30ly@thd.edu.vn

282 Phạm Diệu Minh Thư Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.pdm-k30ly@thd.edu.vn

283 Nguyễn Song Tin Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tin.ns-k30ly@thd.edu.vn

284 Ngô Thành Trung Lý 10L KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học trung.nt-k30ly@thd.edu.vn

285 Nguyễn Triều Ân Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học an.nt-k30sinh@thd.edu.vn

286 Nguyễn Ngọc Linh Đan Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học dan.nnl-k30sinh@thd.edu.vn

287 Trương Ánh Dương Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học duong.ta-k30sinh@thd.edu.vn

288 Nguyễn Ngọc Đan Hân Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học han.nnd-k30sinh@thd.edu.vn

289 Võ Thị Lệ Hằng Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học hang.vtl-k30sinh@thd.edu.vn

290 Hoàng Kim Thái Hoà Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học hoa.hkt-k30sinh@thd.edu.vn

291 Lâm Minh Khang Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học khang.lm-k30sinh@thd.edu.vn

292 Huỳnh Mai Khanh Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học khanh.hm-k30sinh@thd.edu.vn

293 Mai Ngọc Khánh Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học khanh.mn-k30sinh@thd.edu.vn

294 Lê Trung Kiên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học kien.lt-k30sinh@thd.edu.vn

295 Đinh Bảo Ngân Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học ngan.db-k30sinh@thd.edu.vn
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296 Trần Huỳnh Bảo Nghi Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học nghi.thb-k30sinh@thd.edu.vn

297 Đoàn Ánh Ngọc Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học ngoc.da-k30sinh@thd.edu.vn

298 Nguyễn Thân Thảo Nguyên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học nguyen.ntt-k30sinh@thd.edu.vn

299 Lương Ngọc Phát Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học phat.ln-k30sinh@thd.edu.vn

300 NGUYỄN NGỌC HOÀNG PHÁTSinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học phat.nnh-k30sinh@thd.edu.vn

301 Nguyễn Huỳnh Ngọc Phương Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học phuong.nhn-k30sinh@thd.edu.vn

302 Nguyễn Thái Nam Phương Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học phuong.ntn-k30sinh@thd.edu.vn

303 Nguyễn Phương Quyên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học quyen.np-k30sinh@thd.edu.vn

304 Bùi Thanh Tân Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học tan.bt-k30sinh@thd.edu.vn

305 Danh Thị Mỹ Thanh Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học thanh.dtm-k30sinh@thd.edu.vn

306 Nguyễn Minh Thi Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học thi.nm-k30sinh@thd.edu.vn

307 Lê Ngọc Nhã Thiên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học thien.lnn-k30sinh@thd.edu.vn

308 Tô Hoài Thương Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học thuong.th-k30sinh@thd.edu.vn

309 Phạm Lê Quỳnh Tiên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học tien.plq-k30sinh@thd.edu.vn

310 Đặng Văn Tiễn Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Hóa học Sinh học tien.dv-k30sinh@thd.edu.vn

311 Trần Bích Trâm Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học tram.tb-k30sinh@thd.edu.vn

312 Nguyễn Ngọc Mai Trang Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học trang.nnm-k30sinh@thd.edu.vn

313 Nguyễn Ngọc Hải Triều Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Hóa học Sinh học trieu.nnh-k30sinh@thd.edu.vn

314 Đặng Kim Ngọc Tuyến Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học tuyen.dkn-k30sinh@thd.edu.vn

315 Huỳnh Minh Uyên Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học uyen.hm-k30sinh@thd.edu.vn

316 Lê Lý Gia Văn Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học van.llg-k30sinh@thd.edu.vn

317 Đoàn Quốc Việt Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học viet.dq-k30sinh@thd.edu.vn

318 Nguyễn Hoàng Khánh Vy Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Hóa học Sinh học vy.nhk-k30sinh@thd.edu.vn

319 Vũ Mai Hoàng Yến Sinh 10S KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Hóa học Sinh học yen.vmh-k30sinh@thd.edu.vn

320 Lê Huỳnh Thảo Anh Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học anh.lht-k30toan@thd.edu.vn

321 Cao Băng Băng Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học bang.cb-k30toan@thd.edu.vn

322 Nguyễn Trần Yên Bình Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học binh.nty-k30toan@thd.edu.vn

323 Phạm Quang Đạt Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dat.pq-k30toan@thd.edu.vn

324 Nguyễn Lâm Minh Đức Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học duc.nlm-k30toan@thd.edu.vn

325 Trần Hậu Dũng Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học dung.th-k30toan@thd.edu.vn

326 Trương Mỹ Duyên Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Âm nhạc Toán Vật lý Hóa học duyen.tm-k30toan@thd.edu.vn

327 Nguyễn Thanh Giang Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học giang.nt-k30toan@thd.edu.vn

328 Nguyễn Quang Hiển Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hien.nq-k30toan@thd.edu.vn
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329 Hà Đức Hoàng Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hoang.hd-k30toan@thd.edu.vn

330 Ngô Gia Hy Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học hy.ng-k30toan@thd.edu.vn

331 Nguyễn Bác Khải Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khai.nb-k30toan@thd.edu.vn

332 Lại Ngọc Minh Khoa Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.lnm-k30toan@thd.edu.vn

333 Nguyễn Hoàng Anh Khoa Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoa.nha-k30toan@thd.edu.vn

334 Trần Minh Khôi Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học khoi.tm-k30toan@thd.edu.vn

335 Nguyễn Vũ Triệu Mẫn Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học man.nvt-k30toan@thd.edu.vn

336 Nguyễn Nam Minh Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học minh.nn-k30toan@thd.edu.vn

337 Lượng Nguyễn Triều Nguyên Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyen.lnt-k30toan@thd.edu.vn

338 Nguyễn Ngọc Bích Nguyệt Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nguyet.nnb-k30toan@thd.edu.vn

339 Lê Đức Nhân Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.ld-k30toan@thd.edu.vn

340 Trần Chí Nhân Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.tc-k30toan@thd.edu.vn

341 Trần Trọng Nhân Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhan.tt-k30toan@thd.edu.vn

342 Ngô Thị Ngọc Nhi Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.ntn-k30toan@thd.edu.vn

343 Trần Uyên Nhi Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học nhi.tu-k30toan@thd.edu.vn

344 Nguyễn Văn Thành Phát Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học phat.nvt-k30toan@thd.edu.vn

345 Lê Minh Phúc Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học phuc.lm-k30toan@thd.edu.vn

346 Nguyễn Lê Anh Tài Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tai.nla-k30toan@thd.edu.vn

347 Lương Tuệ Tâm Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học tam.lt-k30toan@thd.edu.vn

348 Lê Ngọc Trúc Thiện Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thien.lnt-k30toan@thd.edu.vn

349 Nguyễn Phúc Thiện Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thien.np-k30toan@thd.edu.vn

350 Biền Thị Anh Thư Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.bta-k30toan@thd.edu.vn

351 Nguyễn Như Anh Thư Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thu.nna-k30toan@thd.edu.vn

352 Lê Bình Nguyên Thùy Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học thuy.lbn-k30toan@thd.edu.vn

353 Nguyễn Thị Bích Vân Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Công nghệ Toán Vật lý Hóa học van.ntb-k30toan@thd.edu.vn

354 Đặng Huỳnh Khánh Vy Toán 10T KHTN Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Toán Vật lý Hóa học vy.dhk-k30toan@thd.edu.vn

355 Võ Trần Vân Anh Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý anh.vtv-k30su@thd.edu.vn

356 Lê Thị Huyền Diệu Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý dieu.lth-k30su@thd.edu.vn

357 Nguyễn Phúc Duy Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý duy.np-k30su@thd.edu.vn

358 Phạm Khắc Thanh Hoài Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hoai.pkt-k30su@thd.edu.vn

359 Nguyễn Hưng Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hung.n-k30su@thd.edu.vn

360 Phạm Từ Minh Khang Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý khang.ptm-k30su@thd.edu.vn

361 Huỳnh Đa Khiêm Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý khiem.hd-k30su@thd.edu.vn
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362 Nguyễn Trúc Song My Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý my.nts-k30su@thd.edu.vn

363 Trương Tuyết Ngân Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý ngan.tt-k30su@thd.edu.vn

364 Nguyễn Mai Quỳnh Nhi Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý nhi.nmq-k30su@thd.edu.vn

365 Trần Đình Hà Nhi Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý nhi.tdh-k30su@thd.edu.vn

366 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý phuong.nnt-k30su@thd.edu.vn

367 Nguyễn Trung Quân Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý quan.nt-k30su@thd.edu.vn

368 Võ Huỳnh Thục Quyên Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý quyen.vht-k30su@thd.edu.vn

369 Huỳnh Văn Thanh Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thanh.hv-k30su@thd.edu.vn

370 Lê Xuân Thành Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thanh.lx-k30su@thd.edu.vn

371 Đoàn Trần Thanh Thi Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thi.dtt-k30su@thd.edu.vn

372 Nguyễn Thị Thanh Thi Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý thi.ntt-k30su@thd.edu.vn

373 Lê Châu Thủy Tiên Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý tien.lct-k30su@thd.edu.vn

374 Nguyễn Đức Tiến Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý tien.nd-k30su@thd.edu.vn

375 Nguyễn Huy Toàn Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý toan.nh-k30su@thd.edu.vn

376 Nguyễn Anh Vương Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý vuong.na-k30su@thd.edu.vn

377 Đinh Khánh Vy Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý vy.dk-k30su@thd.edu.vn

378 Phan Hồ Yến Vy Sử 10U KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý vy.phy-k30su@thd.edu.vn

379 Nguyễn Hoàng Viên An Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý an.nhv-k30van@thd.edu.vn

380 Võ Thị Khánh Ân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý an.vtk-k30van@thd.edu.vn

381 Nguyễn Hồng Hà Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý ha.nh-k30van@thd.edu.vn

382 Lê Ngọc Gia Hân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý han.lng-k30van@thd.edu.vn

383 Lưu Thanh Hân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý han.lt-k30van@thd.edu.vn

384 Trần Gia Bảo Hân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý han.tgb-k30van@thd.edu.vn

385 Hồ Thị Hậu Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hau.ht-k30van@thd.edu.vn

386 Nguyễn Thanh Hiền Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hien.nt-k30van@thd.edu.vn

387 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hong.ntc-k30van@thd.edu.vn

388 Nguyễn Chấn Huân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý huan.nc-k30van@thd.edu.vn

389 Ngô Quốc Huy Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý huy.nq-k30van@thd.edu.vn

390 Nguyễn Gia Hỷ Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý hy.ng-k30van@thd.edu.vn

391 Trần Nữ Tiên Khiêm Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý khiem.tnt-k30van@thd.edu.vn

392 Nguyễn Trấn Kiệt Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý kiet.nt-k30van@thd.edu.vn

393 Huỳnh Ngọc Mỹ Liên Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý lien.hnm-k30van@thd.edu.vn

394 Châu Gia Linh Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Hóa học Công nghệ Ngữ văn Lich sử Địa lý linh.cg-k30van@thd.edu.vn
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395 Hoàng Lê Bảo Ngân Văn 10V KHXH Địa lý GDKT&PL Vật lý Âm nhạc Ngữ văn Lich sử Địa lý ngan.hlb-k30van@thd.edu.vn
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